
STT Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ NNT Số tiền

1 5600162837 CÔNG TY TNHH MTV CÔNG HOÀN Tổ 3, Phường Đoàn Kết,  Lai Châu 96.242.148

2 6200001594 CÔNG TY TNHH  MTV QUANG VŨ Số nhà 30, tổ 5, Phường Tân Phong,  Lai Châu 191.736.913

3 6200003721 CÔNG TY TNHH  LƯƠNG VIỆT Bản Hồi Lùng, Phường Đoàn Kết,  Lai Châu 33.531.949

4 6200004041
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÂY 

BẮC
Tổ 18, Phường Tân Phong,  Lai Châu 198.431.625

5 6200014642 Hợp tác xã Liên Anh Tổ 22, Phường Đông Phong, Phường Tân Phong,  Lai Châu 5.057.200

6 0102740081
CÔNG TY CP  XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI VIỆT HÙNG
SN 28, đường Hồ Xuân Hương, Phường Tân Phong,  Lai Châu 253.978.290

7 5600163580 CÔNG TY TNHH MTV QUẢNG BA Số 009, Tổ 10, Phường Tân Phong,  Lai Châu 178.354.090

8 6200019270
CÔNG TY TNHH  TƯ VẤN ĐẦU TƯ & XÂY 

DỰNG PHÚ VINH

Số nhà 046, Đường Trần Huy Liệu, Tổ 23, Phường Tân Phong,  Lai 

Châu
17.062.104

9 5600162185 CÔNG TY TNHH MTV HƯNG PHÚ Số nhà 21, Đường Ven Hồ, Tổ 14, Phường Tân Phong, Lai Châu                       1.299.611 

10 6200032313 CÔNG TY TNHH MTV MINH TRUNG Số nhà 175, đường Ngô Quyền,Tổ 3, Phường Đoàn Kết, Lai Châu                       3.145.692 

11 6200044728 CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN VIỆT ANH
Số nhà 15, Đường Tô Vĩnh Diện,, Tổ 28, Phường Tân Phong, Lai 

Châu
                      6.086.642 
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THUẾ CƠ SỞ 1 TỈNH LAI CHÂU

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CÔNG KHAI TRÊN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG
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12 6200019880 CÔNG TY TNHH MTV MINH HOÀNG PHÁT Khu Trung Tâm Thương Mại, Tổ 18, Phường Tân Phong,  Lai Châu 1.576.034.939

13 6200021103 CÔNG TY TNHH  MTV MỸ HÀ Số 038, Tổ 11, Phường Đoàn Kết,  Lai Châu 404.891.893

14 5300244253-003
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ 

PHƯƠNG ĐÔNG STC TẠI LAI CHÂU
Tổ 15, Phường Tân Phong,  Lai Châu 91.775.282

15 6200046690
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG PHƯƠNG 

ANH
Tổ 1, Phường Đoàn Kết,  Lai Châu 25.888.151

16 6200061628
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG 

MẠI & XÂY DỰNG QUỐC TUẤN
Số nhà 169, đường Bế Văn Đàn, Tổ 2, Phường Đoàn Kết,  Lai Châu 157.502.559

17 0105204321
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ 

XÂY DỰNG HOÀNG THẮNG
Số nhà 035, Tổ 13, Phường Tân Phong,  Lai Châu 396.078.496

18 6200062928
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

HOÀNG HUY
Số nhà 133, Đường Lê Duẩn, Tổ 5, Phường Tân Phong,  Lai Châu 659.523.385

19 5200627012-007

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU NGHỊ 

QUỐC TẾ - PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỮU NGHỊ 

DR.HAN

Tổ 1, Phường Đoàn Kết,  Lai Châu 5.754.595

20 6200070090
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG PHÚ 

MINH
Bản Hồng Thu, Phường Đoàn Kết,  Lai Châu 12.445.999

21 6200070460
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LƯƠNG ANH LAI 

CHÂU
Số nhà 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đoàn Kết,  Lai Châu 5.705.212

22 6200070566 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HM88 Số nhà 205, đường Lê Duẩn, Tổ 1, Phường Đoàn Kết,  Lai Châu 3.461.243.752

23 6200075571
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHÁNH 

BẢO LAI CHÂU
Số nhà 57, Tổ 2, Phường Đoàn Kết,  Lai Châu 235.004.390

24 6200076014
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN 

ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HÀ CHÂU
Tổ 18, Phường Tân Phong,  Lai Châu 11.383.627

25 6200076617 CÔNG TY TNHH MTV QUANG HÀ LC Tổ 26, Phường Tân Phong,  Lai Châu 120.844.229
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26 6200083188
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI MINH 

THANH
Số 002, Tổ 9, Phường Tân Phong,  Lai Châu 165.951.220

27 6200088281
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG SA 

LAI CHÂU
Bản Mới, Phường Tân Phong,  Lai Châu 37.313.596

28 6200089126
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 

NHẬT MINH
Tổ 2, Phường Tân Phong,  Lai Châu 54.614.507

29 6200089599 CÔNG TY TNHH XDTM DŨNG HUY Bản Hồng Thu Mông, Phường Đoàn Kết,  Lai Châu 698.371.650

30 6200094888 CÔNG TY TNHH MTV TM QUANG MINH Số nhà 044, tổ 5, Phường Tân Phong,  Lai Châu 427.684.178

31 6200095063 Hợp Tác Xã Thanh Phương Số nhà 195 Đường Bế Văn Đàn, Phường Đoàn Kết,  Lai Châu 13.420.399

32 6200096268 CÔNG TY TNHH MTV QUYẾT THẮNG LAI CHÂU Đường PuSamCap, bản Séo Làn Than, Phường Đoàn Kết,  Lai Châu 3.864.945

33 6200097367 CÔNG TY TNHH MTV THIÊN THIÊN ĐẠT Bản Sùng Chô, Phường Đoàn Kết,  Lai Châu 110.450.277

34 6200097871 HỢP TÁC XÃ QUYẾT TÂM Bản Cắng Đắng, Phường Tân Phong,  Lai Châu 4.615.800

35 6200097906 CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU ĐẠI MINH
Số nhà 19, Đường Nguyễn Viết Xuân, Tổ 7, Phường Tân Phong,  Lai 

Châu
360.880.057

36 6200098152 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THỦY ĐIỆN 86 Số nhà 60, Đường Chu Văn An, tổ 1, Phường Đoàn Kết,  Lai Châu 4.156.361

37 6200102592 CÔNG TY TNHH MTV ĐỨC TRÍ Tổ 5, Phường Tân Phong,  Lai Châu 3.475.000

38 6200102916 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LƯ TRUNG Só nhà 169, tổ 2, Phường Tân Phong,  Lai Châu 4.595.200

39 6200103613
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TÂM 

TUYỀN
Số nhà 011, Tổ 4, Phường Đoàn Kết,  Lai Châu 3.343.780
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40 6200104494 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN OPTO Số 277, đường Nguyễn Trãi, Phường Đoàn Kết,  Lai Châu 3.297.900

41 5600267646-001
CHI NHÁNH LAI CHÂU - CÔNG TY TNHH PHÚC 

LỘC TỈNH ĐIỆN BIÊN
Tổ 10, Phường Tân Phong,  Lai Châu 33.486.491

42 6200107745
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG 

LƯỢNG TÁI TẠO
Tổ 15, Phường Tân Phong,  Lai Châu 38.975.316

43 6200108675
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VẬN 

TẢI HƯƠNG GIANG
Tổ 18, Phường Tân Phong,  Lai Châu 6.898.665

44 6200109245
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI HÙNG PHÚC

Số nhà 001, Đường Đặng Thai Mai, Tổ 22, Phường Tân Phong,  Lai 

Châu
433.556.433

45 6200113474 CÔNG TY CỔ PHẦN SINH THÁI PUTALENG Số 017 đường Điện Biên Phủ, tổ 18, Phường Tân Phong,  Lai Châu 2.196.000

46 6200117750
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

VIỆT WORK
Tổ 7, Phường Đoàn Kết,  Lai Châu 1.368.254.078

47 6200118296
CÔNG TY TNHH MTV TRUYỀN THÔNG LAI 

CHÂU
Số nhà 010, Ngõ 226, Tổ 11, Phường Đoàn Kết,  Lai Châu 4.177.582

48 5300807876 CÔNG TY TNHH THACO AUTO LÀO CAI
Tại nút giao thông đường Đại lộ Trần Hưng Đạo kéo dài và đườ, 

Phường Cam Đường, Thành phố Lào Cai(Hết HL), Lào Cai
2.805.684

49 6200120707 CÔNG TY TNHH MTV ĐỖ GIA PHÁT Số nhà 114, Đường Trần Phú, Tổ 14, Phường Tân Phong,  Lai Châu 9.138.500

50 6200120898
CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN NÔNG 

NGHIỆP MIỀN BẮC

Số nhà 094, Đường Đặng Thai Mai, Tổ 22, Phường Tân Phong,  Lai 

Châu
59.529.643

51 6200121588
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ DUY PHÚC

Số nhà 021, Ngõ 36, Đường Võ Nguyên Giáp, Tổ 7, Phường Đoàn 

Kết,  Lai Châu
1.862.590

52 6200122140
CÔNG TY CỔ PHẦN  AN PHÁT QUỐC TẾ Á 

CHÂU VIỆT NAM

Số nhà 14, Đường Nguyễn Đức Thuận,Tổ 16, Phường Tân Phong,  

Lai Châu
10.230.955

53 6200122373 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TLC M&E Số 076 đường Trần Phú, Phường Tân Phong,  Lai Châu 93.413.264
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54 6200122888
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ IN - 

QUẢNG CÁO ĐÀM THƯỞNG
Số 038, đường Trần Phú, Tổ 14, Phường Tân Phong,  Lai Châu 32.349.538

55 6200123024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TRÀ TAM 

ĐƯỜNG
Tổ 10, Phường Tân Phong,  Lai Châu 69.063.568

56 6200123095 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÂM LAI CHÂU Tổ 1, Phường Tân Phong,  Lai Châu 3.545.500

57 6200123592 CÔNG TY TNHH MTV SÔNG CẦU Đường Đại Lộ Lê Lợi, Tổ 10, Phường Tân Phong,  Lai Châu 11.103.600

58 6200123786
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU CHÈ TAM ĐƯỜNG
Tổ 1, Phường Tân Phong,  Lai Châu 2.573.998

59 6200123803
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ VIỆT THÁI
Đường Nguyễn Thị Định, Tổ 9, Phường Tân Phong,  Lai Châu 2.198.600

60 6200124003
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC VTNN CHÈ 

TAM ĐƯỜNG
Tổ 1, Phường Tân Phong,  Lai Châu 12.937.229

61 6200124860 CÔNG TY TNHH TMDV VÀ XD HOÀ PHÁT LC
Số nhà 059, Đường Điện Biên Phủ, Tổ 18, Phường Tân Phong,  Lai 

Châu
4.362.323

62 6200126875 HỢP TÁC XÃ VẠN KIỆN KHANG
Số nhà 004, nhóm 6, đường Trường Chinh, tổ 28, Phường Tân 

Phong,  Lai Châu
8.112.000

63 6200082071
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG 

MẠI & XÂY DỰNG ÁNH NGỌC
Bản Trung Tâm, Xã Bình Lư,  Lai Châu 50.039.374

64 6200083653
Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương 

Mại & Du Lịch Châu Long
Khu Hưng Phong, Xã Bản Bo,  Lai Châu 542.592.222

65 6200091051 CÔNG TY TNHH LÂM SẢN LAI CHÂU Bản Hương Phong, Xã Bản Bo,  Lai Châu 3.294.500

66 6200093700 CÔNG TY TNHH MTV NAM PHÁT Trung tâm thị trấn, Xã Bình Lư,  Lai Châu 1.630.766

67 6200094341 CÔNG TY TNHH HUY LONG LC Khu Trung tâm, Xã Bình Lư,  Lai Châu 10.449.250
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67 12.863.815.312TỔNG CỘNG
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